
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   

Số:       /KSBT-TCHC 
 

Bắc Giang, ngày     tháng     năm 2024 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Về việc đề nghị báo giá văn phòng phẩm   

Kính gửi: Các nhà cung cấp văn phòng phẩm tại Việt Nam 

 Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 

27/02/2024; 

Căn cứ văn bản số 30/VBHN-BTC ngày 26/11/2022 của Bộ Tài chính hợp nhất 

Thông tư quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập , tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính 

trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm văn 

phòng phẩm phục vụ hoạt động của các khoa phòng, từ nguồn chi thường xuyên, 

nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá; 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Họ và tên: Bà Đỗ Thị Hà; 

- Chức vụ: Viên chức văn thư, Phòng tổ chức hành chính; 

- Số điện thoại: 0976.099.565 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc 

Phòng tổ chức hành chính thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang - 

Số 45, đường Nghĩa Long, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Nhận qua email: kiemsoatbenhtatbg@gmail.com.  

- Nhận qua Fax: 0204.3556.222 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 17 tháng 6 năm 2024 đến trước 

16h30 ngày 27 tháng 6 năm 2024 (Thời hạn có thể kết thúc sớm hơn khi được đơn 

vị nhận được từ đủ 3 báo giá trở lên). 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá. 
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II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

Hàng hoá đề nghị báo giá (Đơn vị giá chào đã bao gồm thuế VAT, các chi 

phí phục vụ để thực hiện gói thầu của bên thuê và các chi phí khác có liên quan) 

Yêu cầu báo giá: 01 bản tiếng việt. 

Đề nghị các Đơn vị cung cấp hàng hoá quan tâm báo giá./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Khoa TTGDSK: đăng tải trên Website; 

- Các khoa, phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Thu Hà 
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PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Đính kèm TMBG:       /KSBT-TCHC ngày     /    /2024  

STT TÊN HÀNG HOÁ, QUY CÁCH XUẤT XỨ ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG  

GHI 

CHÚ 

1 Bìa A4 ĐL160 (xanh biển)  Việt Nam Ram 15  

2 Giấy A4 Pagi ĐL70g/m2 KT :(210mmx297mm) Việt Nam Ram 100  

3 Giấy A5 pagi ĐL70g/m2, KT :( 210mmx297mm) Việt Nam Ram 30  

4 Giấy in ảnh ( 1 mặt 135 KM) Việt Nam Ram 5  

5 Bút bi FO024 , ngòi 0,7mm hàng VN Việt Nam Cây 400  

6 Kéo văn phòng OS-20 ( 12 c/h) hiệu G-STAS  Việt Nam Chiếc 2  

7 Hồ dán TL G08  Việt Nam Lọ 168  

8 Cặp 3 dây giấy , gáy 10cm  Việt Nam Cái  60  

9 Băng dính trắng 2,2kg  Việt Nam Cuộn 2  

10 Túi My clear ( túi cúc khổ F)  Việt Nam Cái  50  

11 Giấy in A4 màu xanh biển Indo Ram 16  

12 Giấy in A4 màu hồng  Indo Ram 4  

13 Bút ký Pentel BL57 0.7mm Nhật Bản Chiếc 36  

14 Kim bấm số 10 VN ( 600h/thùng) Việt Nam Hộp 20  

15 Đinh ghim 24/6  Việt Nam Hộp 14  

16 3565 - Bút dạ quang pastel HH01 ( bút nhớ dòng)  Việt Nam Chiếc 10  

17 Giấy nhớ 5 màu ngắn, dài  Việt Nam Tập 10  

18 Giấy đánh dấu nhựa mũi tên Việt Nam Tập 10  

19 Bìa bóng kính A4  Việt Nam Ram 1  

20 Mực dấu ( xanh)  Việt Nam Lọ 5  

21 Mực dấu ( đỏ)  Việt Nam Lọ 5  

22 Bút dạ bảng Wb03 xanh  Việt Nam Cây 4  

23 Bút dạ dầu PM09  Việt Nam Cây 10  

24 Bìa còng 7cm TM Việt Nam Chiếc 30  

25 Kẹp bướm 51mm  Việt Nam Hộp 5  

26 Kẹp bướm 25mm Việt Nam Hộp 11  

27 Kẹp bướm 32mm Việt Nam Hộp 14  

28 Kẹp bướm 41mm Việt Nam Hộp 10  

29 Bìa trình ký da  Việt Nam Cái  10  
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30 Bút xóa CP02 Việt Nam Chiếc 7  

31 Nước lau sàn Gift 3,8L Việt Nam Can 1  

32 Tẩy vệ sinh Gift 600ml  Việt Nam Chai 1  

33 Xà phòng bột OMo 5,7 kg  Việt Nam Túi 2  

34 Nước tẩy javel  Lít 3  

35 Bộ chổi lau nhà có thùng Trần Thức Việt Nam Bộ 1  

36 Chổi lau nhà tròn Trần Thức Việt Nam Cái  3  

37 Xẻng tôn có cán 50cm  Việt Nam Chiếc 2  

38 Giấy ăn Posy vuông 500 tờ /túi( giấy lau) Việt Nam Túi 35  

39 Pin Maxell batte R6P (AR) 4P  Việt Nam Đôi 20  

40 Khăn lau đa năng Việt Nam Cái  50  

41 Găng tay cao su dài Hợp Thành  Việt Nam Đôi 40  

42 Giấy vệ sinh 12 cuộn  Việt Nam Dây 10  

43 Nước rửa bát thái 800ml Việt Nam Chai 5  

44 Chậu nhựa 60*22cm  Việt Nam Chiếc 2  

45 Rổ nhựa 60cm Việt Nam Chiếc 2  

46 Xẻng nhựa có cán Việt Nam Chiếc 2  

47 Chổi đót Việt Nam Chiếc 3  

48 Chổi phất trần nylon  Việt Nam Cái  4  

49 Túi zip 24*35cm  Việt Nam Kg 8  

50 Túi zip 14*24cm  Việt Nam Kg 8  

51 Túi bóng xanh 5kg  Việt Nam Kg 10  

52 Dép tổ ong trắng Việt Nam Đôi 10  

53 
Màng bọc thực phẩm tự hủy Stahaus PVC 

30X250m Việt Nam Hộp 3  

54 Cuộn giấy bạc 30cm loại 1kg Việt Nam Cuộn 1  

55 Túi lỗ plus L1 372A  Việt Nam Tập 6  

56 Túi bóng trắng /hồng 1kg Việt Nam Kg 1  

57 Túi bóng trắng/vàng 10kg Việt Nam Kg 1  
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